
UBND HUYỆN TƯ NGHĨA 

PHÒNG NN&PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

Số:       /BC-NNPTNT Tư Nghĩa, ngày       tháng 10 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải 

pháp chủ yếu năm 2025 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tư Nghĩa 

 

Thực hiện Công văn số 3055/UBND ngày 14/10/2024 của UBND huyện 

Tư Nghĩa về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024; xác định mục 

tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2025. Phòng Nông nghiệp và 

PTNT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm 

vụ và giải pháp chủ yếu năm 2025 của Phòng, với các nội dung như sau: 

I. Kết quả thực hiện sản xuất nông lâm, thủy sản năm 2024: 

1. Trồng trọt 

 Tổng sản lượng lương thực năm 2024 ước đạt: 59.438,3 tấn, đạt 101,77% 

so với kế hoạch NQ HĐND huyện giao (trong đó thóc 50.387,2 tấn, ngô 9.051,1 

tấn). Một số loại cây trồng đều ước đạt và vượt kế hoạch năm 2024 (Có phụ lục 

chi tiết kèm theo). 

2. Công tác chăn nuôi thú y 

2.1. Tổng đàn: 

- Tổng đàn gia súc: 119.800 con/119.800 con, đạt 100% so với Kế hoạch 

năm 2024. 

Trong đó: + Đàn trâu 4.110 con/4.450 con, đạt 92,36%. 

+ Đàn bò 25.450 con/25.350 con, đạt 100,39%. 

+ Đàn lợn 90.240 con/90.000 con, đạt 100,27%. 

- Tổng đàn gia cầm (gà, vịt) khoảng 890.000 con.  

2.2. Tình hình dịch bệnh:  

Năm 2024, các bệnh nguy hiểm như Tai xanh ở lợn, Lở mồm long móng, 

Cúm gia cầm ổn định, chưa phát hiện ca bệnh nào. Riêng bệnh Viêm da nổi cục 

trên trâu bò xảy ra trong tháng 2, tháng 3, bệnh làm chết và tiêu huỷ 5 con bò, bê 

các loại với tổng trọng lượng là 510 kg. Hiện tại dịch bệnh đã ổn định. 

Đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra từ tháng 3/2024 đến tháng 

9/2024 tại 17 thôn của 7/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dịch bệnh làm chết 

và tiêu huỷ 294 con lợn các loại, với tổng trọng lượng tiêu huỷ là 11.689,5 kg. 

Ước thiệt hại hơn 444,201 triệu đồng. 

 2.3. Các biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch: 



2 

 

 

 

a) Công tác tiêm phòng vắc xin: 

- Công tác tiêm phòng vắc xin năm 2024: (Đang thực hiện đến ngày 

21/10/2024) 

Khoản mục 
Công tác tiêm phòng vắc xin đến ngày 21/10/2024 

CGC LMLM VDNC THT DTLCĐ 

Kế hoạch năm 2024 231.000 25.250 14.100 10.425 39.200 

Thực hiện đến 

21/10/2024 
216.800 14.025 8.000 9.350 18.460 

% KH 93,85 55,54 56,73 89,68 47,09 

b) Công tác tiêu độc khử trùng: 

-  Công tác tiêu độc khử trùng đợt 01/2024: Đã thực hiện từ ngày 

11/3/2024 đến ngày 27/3/2024 theo kế hoạch ban hành. 

-   Công tác tiêu độc khử trùng đợt 02/2024: Đang thực hiện, dự kiến hoàn 

thành trước ngày 30/10/2024. 

 3. Lĩnh vực thuỷ sản: 

3.1. Tình hình nuôi trồng thuỷ sản nước lợ: 

a) Đối với tôm thẻ chân trắng: 

TT Khoản mục ĐVT 

Tình hình nuôi trồng thuỷ sản  

Kế hoạch 

năm 2024 

Thực hiện 

đến tháng 

9/2024 

Trong đó % Kế 

hoạch 

năm 2024 
Nghĩa 

Hoà 

Nghĩa 

hiệp 

1 Diện tích thả nuôi Ha 120 127 113 14 105,8 

2 Sản lượng Tấn 192 195 181 14 101,5 

b) Đối với nuôi cá nước lợ: 

- Nghĩa Hoà: 4,1 ha, nuôi ao hồ (Diêu hồng, cá Đối). Năng suất ước đạt 

6,7 tấn. 

3.2. Tình hình nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt: 

- Nghĩa Thắng: 180m3/05 lồng nuôi Cá Trắm. Hiện cá đang sinh trưởng 

phát triển tốt. 

4. Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Chi nhánh Quản lý 

Thủy nông số 3 chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn, HTX biện pháp 

tưới vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu đảm bảo theo hợp đồng diện tích gieo sạ theo 

kế hoạch đề ra.  

 - Phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai và TKCN năm 2024; 
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- Đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện theo 

quy định; Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và TKCN năm 2023 và triển 

khai nhiệm vụ  năm 2024 để các cấp triển khai thực hiện. 

 - Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác đảm 

bảo an toàn trong mùa mưa, lũ năm 2024 và các văn bản liên quan khác; Tổ 

chức  kiểm tra Phương án phòng chống thiên tai và TKCN năm 2024 tại các xã. 

 5. Lâm nghiệp:  

Ngay từ đầu năm, phòng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm tham mưu cho 

UBND huyện các văn bản để chỉ đạo và thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng 

cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản để chỉ đạo các đơn vị có liên quan và 

UBND các xã thị trấn triển khai thực hiện. 

a. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng 

+ Tổng diện tích khai thác ước đến cuối năm là: 504 ha/500 ha.  

+ Tổng diện tích trồng rừng tập trung (trồng lại sau khai thác) ước đến 

cuối năm 2024 là: 504 ha/500ha, đạt 100% so với kế hoạch. 

+  Tỷ lệ che phủ rừng: 30,13% , đạt 100,03% so với Kế hoạch. 

 b. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng 

- Đã phối hợp với Đoàn Kiểm tra Chi cục Kiểm lâm kiểm tra công tác 

phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn huyện; đồng thời tham mưu 

UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra PCCCR, qua kiểm tra hầu hêt các chủ 

rừng là hộ gia đình, cá nhân; UBND các xã có rừng khu Tây huyện đã lập 

Phương án PCCCR theo quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP; tổ chức thực 

hiện đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng huy động lực lượng ứng cứu khi 

có cháy rừng xảy ra.   

- Thường xuyên thông báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng đến các địa phương, 

năm 2024 trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng. 

c. Công tác tuyên truyền. 

- Tuyên truyền, tập huấn PCCCR 05 lớp/120 lượt người tham gia (Tính từ đầu 

năm đến nay tuyên truyền, tập huấn PCCCR 05 lớp/120 lượt người tham gia) 

- Tuyên truyền Luật và các văn bản pháp luật về lâm nghiệp: 02 lớp/ 60 

lượt người tham gia;  

- Thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe Ô tô 3 đợt; phối hợp tuyên truyền 

qua đài truyền thanh xã 32 lượt (Tính từ đầu năm đến nay tuyên truyền lưu động 

bằng xe Ô tô: 17 đợt; phối hợp tuyên truyền qua đài truyền thanh xã 195 lượt). 

6. Công tác ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp: 
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- Thống kê, ký cam đối với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng 

nhận an toàn thực phẩm theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ước thực hiện 

tỏng năm 2024: 280 cơ sở, kiểm tra: 250 cơ sở. 

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP huyện kiểm tra các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống vào tháng 

cao điểm và dịp Tết trung thu. 

- Phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tập 

huấn công tác quản lý nhà nước về ATTP cho cán bộ, công chức phụ trách 

ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh không thuộc 

diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  

7. Công tác Khuyến nông: 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 

26/3/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông năm 2024. Hiện nay, 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đang triển khai thực hiện và đã tổ chức 

tổng kết 02/04 mô hình theo Kế hoạch. 

8. Công tác quản lý HTX 

- Trong quý II/2024, nhiều HTXNN đã hoàn thành Đại hội tổng kết 

SXKD năm 2023, phương hướng SXKD năm 2024 và hoàn thành báo cáo tài 

chính năm 2023. 

- Tháng 3/2024, UBND huyện phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn 

tỉnh Quảng Ngãi mở lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kế toán, báo cáo tài 

chính, thuế cho kế toán HTXNN. Lớp tập huấn diễn ra 8 ngày học lý thuyết tại 

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tư Nghĩa và 2 ngày tham quan học tập tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả có 17 kế toán của 16 HTXNN tham dự. 

9. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCCOP) 

 Tham mưu UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 

16/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP 

năm 2024 trên địa bàn huyện. Dự kiến đến cuối năm, đã công nhận 08 sản phẩm 

đạt OCOP 3 sao, nâng tổng sản phẩm OCOP toàn huyện là 17 sản phẩm. 

- Đã tổ chức tập huấn chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024. 

 10. Chương trình MTQG XD Nông thôn mới 

 - Đối với việc thực hiện xã Nông thông mới nâng cao: Xã Nghĩa Hiệp đã 

đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2024. 

 - 07 thôn được công nhận các Thôn NTM kiểu mẫu. 

 II. Kế hoạch năm 2025 (Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

1. Lĩnh vực trồng trọt: 
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Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất năm 2025, chuẩn bị 

tốt các điều kiện cho sản xuất đảm bảo đủ nước tưới và an toàn dịch bệnh trên 

cây trồng.  

2. Lĩnh vực lâm nghiệp: 

- Tập trung tham mưu UBND huyện các văn bản chỉ đạo công tác bảo vệ 
rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Tiếp tục chăm sóc quản lý bảo vệ diện tích rừng đã thiết lập và trồng lại 
diện tích sau khai thác. 

- Theo dõi diễn biến rừng từng tháng, cập nhật diện tích khai thác và trồng 
lại sau khai thác nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

3. Lĩnh vực thủy sản: 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình nuôi trồng thủy sản, cập nhật diễn 

biến tình hình thả nuôi, tình hình dịch bệnh, hạn chế thấp nhất lây lan dịch bệnh. 

 - Phấn đấu đạt chỉ tiêu cả năm 2025: 

+ Diện tích thả nuôi tôm 02 vụ: 90 ha (đối với tôm chân trắng). 

+ Sản lượng tôm nuôi: 153 tấn. 

    4. Lĩnh vực thủy lợi:  

- Tiếp tục kiểm tra hiện trạng công trình thuỷ lợi, trạm bơm, công trình 

đầu mối của hệ thống trạm bơm, hệ thống đê, kè, mỏ hàn, sạt lở bờ sông, xác định 

khối lượng, đánh giá chất lượng công trình và khả năng khai thác thực tế trên địa 

bàn của xã, thị trấn quản lý để có biện pháp duy tu, sửa chữa trước thời điểm sản 

xuất trong năm 2025. 

- Điều tra Bộ chỉ số nước sạch năm 2025 theo quy định. 

   5. Lĩnh vực Chăn nuôi thú y: 

 - Giám sát chặt chẽ các ổ dịch Viêm da nổi cục, Dịch tả lợn Châu Phi tại 

các địa phương, hạn chế lây lan diện rộng. 

- Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, 

thuỷ sản trên địa bàn huyện;  

- Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát 

giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn huyện.  

6. Lĩnh vực HTX: 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

- Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo các HTXNN thực hiện tổ 

chức Đại hội hằng năm và hết nhiệm kỳ. 

- Triển khai ký hợp đồng đặt hàng tưới tiêu năm 2025. 

7. Lĩnh vực khuyến nông: 
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Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện khuyến nông năm 2025. 

 8. Công tác ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 

 - Hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức ký cam kết theo Thông tư 

17/2018/TT-BNNPTNT. 

 - Tiếp tục rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy 

sản theo Quyết định phân cấp và phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên 

quan, chủ động thực hiện hoặc phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo phân công. 

 - Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý chất lượng an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn huyện. 

8. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCCOP) 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP 

năm 2025. Dự kiến có 6-8 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng và có 4-6 sản 

phẩm đạt OCOP 3 sao. 

 9. Chương trình MTQG XD Nông thôn mới 

 Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác 

tuyên truyền, vận động để thực hiện thực hiện hiệu quả 11 nội dung của Chương 

trình; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Tư Nghĩa chung sức xây dựng nông 

thôn mới.  Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Quyết định và Kế 

hoạch của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện đã đề ra. Cụ thể: 

 - Rà soát, tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2025 đối với xã Nghĩa Lâm. 

 - Xây dựng Kế hoạch  và triển khai thực hiện 03 thôn đạt Thôn Nông thôn 

mới kiểu mẫu. 

 Trên đây là nội dung báo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; mục tiêu, 

chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2025 của Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện./. 

Nơi nhận:  
 - UBND huyện; 

- VP Huyện uỷ; 

- VP HĐND và UBND; 

- Phòng TC-KH; 

- LĐP; 

- Lưu: VT. 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vi 
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